
Chỉ số giá cước vận tải quý II và sáu tháng đầu năm 2011 

   
Đơn vị tính: % 

  Quý II năm 2011 so với 6 tháng đầu 

 

Quý II Quý I năm 2011 so với 

 

năm 2010 năm 2011 cùng kỳ năm 2010 

    CHỈ SỐ CHUNG  122,25 109,70 115,85 

Cước vận tải hành khách  132,51 112,60 121,36 

Cước vận tải hàng hóa  117,14 108,24 113,02 

    Vận tải đường sắt 118,75 117,56 110,65 

Vận tải đường bộ 123,42 109,68 116,57 

Vận tải hành khách 135,07 112,43 122,95 

Vận tải hàng hóa 117,08 108,23 112,95 

Vận tải đường thủy 118,11 108,39 114,04 

Vận tải hành khách 130,15 110,27 126,75 

Vận tải hàng hóa 117,35 108,29 113,24 

Vận tải đường thủy ven biển 121,16 110,11 116,13 

Vận tải hành khách 109,38 103,29 109,97 

Vận tải hàng hóa 121,73 110,42 116,43 

Vận tải đường sông  116,07 107,18 112,66 

Vận tải hành khách 140,75 114,26 134,71 

Vận tải hàng hóa 114,42 106,78 111,12 

Vận tải đường hàng không  107,48 107,48 104,41 
        
 


